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Số:          /TB-PGDĐT 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Bá Thước, ngày         tháng       năm 2025 
 

THÔNG BÁO 
Kết quả giải thể thao học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở 

Năm học 2024 - 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 10/01/2025 của UBND 

huyện Bá Thước về tổ chức giải thể thao học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở, 

năm học 2024-2025; Công văn số 19/PGDĐT ngày 10/01/2025 về hướng dẫn thi 

giải thể thao học sinh Tiểu học và THCS cấp huyện năm học 2024 - 2025;  

Căn cứ kết quả thi đấu các môn Bóng đá, Điền kinh, thể dục Aerobic 

được tổ chức vào ngày 15/02/2025 đến ngày 16/02/2025, phòng Giáo dục và 

Đào tạo thông báo kết quả các nội dung, cụ thể như sau: 

I. Môn Bóng đá: 

1. Bóng đá Nam Tiểu học. 

TT Đơn vị trường Đạt giải 

1 TH Điền Trung Nhất 

2 TH Lương Nội Nhì 

3 TH Ban Công Ba 

4 TH&THCS Cao Sơn Ba 

5 TH Ái Thượng Khuyến khích 

6 TH Thiết Ống Khuyến khích 

7 TH Thị trấn Khuyến khích 

8 TH Điền Hạ Khuyến khích 

2. Bóng đá Nam THCS. 

TT Đơn vị Đạt giải 

1 THCS Lương Trung Nhất 

2 THCS Điền Hạ Nhì 

3 THCS thị trấn Cành Nàng Ba 

4 THCS Lũng Cao Ba 

5 Phổ thông DTNT THCS Bá Thước Khuyến khích 

6 THCS Thiết Ống Khuyến khích 

7 THCS Điền Trung Khuyến khích 

8 THCS Ban Công Khuyến khích 
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II. Môn Điền kinh 

1. Bậc Tiểu học. 

1.1. Nội dung: Chạy 60M Nam. 

TT Đơn vị trường Họ và tên Lớp Đạt giải 

1 TH Hạ Trung Trương Đức Thành  5B1 Nhất 

2 TH Lâm Xa Phạm Khánh Tùng 5A2 Nhì 

3 TH&THCS Thành Sơn Ngân Hoàng Thiên 5A Ba 

4 TH Thiết Ống Hà Văn Chiến 5A Ba 

5 TH Điền Thượng Phạm Minh Quân 5A2 Khuyến khích 

6 TH Hạ Trung Trương Văn Tâm 5B1 Khuyến khích 

7 TH Lương Ngoại Trương Nam Thành 4C Khuyến khích 

8 TH Ái Thượng Hà Minh Quân 5B Khuyến khích 

9 TH Lương Trung Nguyễn Đình Hoàn 5E Khuyến khích 

10 TH Lương Ngoại Trương Tuấn Hưng 5A1 Khuyến khích 

11 TH Thiết Kế Bùi Đức Thế 5 Khuyến khích 

 

1.2. Nội dung: Chạy 60M Nữ. 

TT Đơn vị trường Họ và tên Lớp Đạt giải 

1 TH&THCS Thành Sơn Ngân Hà Phượng 5B Nhất 

2 TH Văn Nho Ngân Thị Yến Nhi 5A Nhì 

3 TH Thiết Ống Trương Thị Tường Lam 5C Ba 

4 TH Điền Lư Lê Thị Bảo Trâm 5B2 Ba 

5 TH Thiết Ống Nguyễn Như Quỳnh 5B Khuyến khích 

6 TH Điền Thượng Hà Khanh Loan 5B Khuyến khích 

7 TH Kỳ Tân Lương Hà Anh 4B Khuyến khích 

8 TH Ái Thượng Bùi Tuyết Duyên 5A Khuyến khích 

9 TH Lũng Niêm Bùi Thị Điệp Hồng 5A Khuyến khích 

10 TH&THCS Thành Sơn Lò Bùi Bảo Ngọc 5A Khuyến khích 
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1.3. Nội dung: Bật xa Nam. 

TT Đơn vị trường Họ và tên Lớp Đạt giải 

1 TH&THCS Thành Sơn Lò Minh Thắng 5B Nhất 

2 TH Lũng Niêm Hà Văn Hải 5B Nhì 

3 TH Hạ Trung Bùi Thế Minh 5A1 Ba 

4 TH Thiết Ống Hà Văn Chiến 5A Ba 

5 TH Kỳ Tân Phạm Quốc Cường 5A Khuyến khích 

6 TH Thị trấn Nguyễn Cao Gia Huy 5A Khuyến khích 

7 TH Cổ Lũng Hà Phi Khanh 4A1 Khuyến khích 

8 TH Điền Quang Bùi Anh Tuấn 5D Khuyến khích 

9 TH&THCS Thành Sơn Ngân Hoàng Thiên 5A Khuyến khích 

10 TH Thị trấn Nguyễn Gia Bảo 5A Khuyến khích 

 

1.4. Nội dung: Bật xa Nữ 

TT Đơn vị trường Họ và tên Lớp Đạt giải 

1 TH Thị trấn Lê Thị Minh Thư 5B Nhất 

2 TH Ban Công Hà Quỳnh Như 5A2 Nhì 

3 TH Thiết Ống Trương Thị Tường Lam 5C Ba 

4 TH&THCS Cao Sơn Ngân Lệ Thư 5 Ba 

5 TH Điền Quang Bùi Thị Ngân 5B Khuyến khích 

6 TH Điền Trung Cao Thị Hằng 5A3 Khuyến khích 

7 TH Ban Công Bùi Huyền My 5A1 Khuyến khích 

8 TH&THCS Thành Sơn Ngân Hà Phượng 5B Khuyến khích 

9 TH Ái Thượng Bùi Tuyết Duyên 5A Khuyến khích 

10 TH Thiết Kế Nguyễn Gia Linh 4 Khuyến khích 
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2. Bậc THCS. 

1.1. Nội dung: Chạy 100M Nam. 

TT Đơn vị trường Họ và tên Lớp Đạt giải 

1 THCS Thiết Ống Trương Đình Trọng 9 Nhất 

2 THCS Điền Lư Bùi Minh Vũ 9 Nhì 

3 THCS Lương Ngoại Bùi Huy Hoàng 9 Ba 

4 THCS Ái Thượng Hà Văn Hùng 9 Ba 

5 THCS Bùi Xuân Chúc Trương Hạo Nguyên 9 Khuyến khích 

6 THCS Điền Thượng Hà Tuấn Vũ 9 Khuyến khích 

7 THCS Bùi Xuân Chúc Hà Hồng Chuyền 9 Khuyến khích 

8 THCS Lương Ngoại Trương Văn Sang 9 Khuyến khích 

9 THCS Hạ Trung Trương Văn Tới 9 Khuyến khích 

10 THCS Điền Lư Bùi Minh Vũ 9 Khuyến khích 

 

1.2. Nội dung: Chạy 100M Nữ. 

TT Đơn vị trường Họ và tên Lớp Đạt giải 

1 THCS Điền Trung Hà Thị Nhàn 9 Nhất 

2 TH&THCS Cao Sơn Bùi Thị Quỳnh Như 9 Nhì 

3 THCS Lũng Cao Lương Phương Nhàn 9 Ba 

4 THCS Thị trấn Hà Thanh Bình 8 Ba 

5 THCS Thành Lâm Ngân Thị Thuý Ngân 9 Khuyến khích 

6 THCS Ái Thượng Hà Thị Ánh Hồng 9 Khuyến khích 

7 THCS Lương Trung Trương Ngọc Hà 9 Khuyến khích 

8 TH&THCS Thành Sơn Lò Thị Kim Phượng 8 Khuyến khích 

9 THCS Điền Thượng Phạm Thị Cẩm Tú 9 Khuyến khích 

10 Phổ thông DTNT THCS Hà Thị Phương 7 Khuyến khích 
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1.3. Nội dung: Chạy 800M Nữ. 

TT Đơn vị trường Họ và tên Lớp Đạt giải 

1 TH&THCS Cao Sơn Ngân Thị Chi 9 Nhất 

2 THCS Điền Lư Hà Minh Nguyệt 8 Nhì 

3 THCS Kỳ Tân Hà Thị Tiểu Yến 9 Ba 

4 THCS Lương Nội Trương Thị Khánh Huyền 8 Ba 

5 THCS Điền Trung Hà Thị Nhàn 9 Khuyến khích 

6 THCS Thiết Ống Phạm Thị Minh Châu 9 Khuyến khích 

7 
THCS Ái Thượng 

Quách Thị Kiều 

Oanh 
6 

Khuyến khích 

8 THCS Điền Lư Hà Ngọc Trâm 9 Khuyến khích 

9 THCS Cổ Lũng Hà Thu Trà 8 Khuyến khích 

10 THCS Kỳ Tân Lục Thị Hồng 7 Khuyến khích 

 

1.4. Nội dung: Chạy 1500M Nam. 

TT Đơn vị trường Họ và tên Lớp Đạt giải 

1 THCS Điền Hạ Lê Khang Vĩ 9 Nhất 

2 THCS Thiết Ống Lương Thiện Vỹ 8 Nhì 

3 TH&THCS Thành Sơn Hà Đình Tùng 9 Ba 

4 THCS Thị trấn Vũ Huỳnh Điệp 9 Ba 

5 THCS Văn Nho Lương Văn Hải 9 Khuyến khích 

6 THCS Cổ Lũng Hà Trường Giang 9 Khuyến khích 

7 THCS Cổ Lũng Lương Thành Minh 8 Khuyến khích 

8 THCS Lương Nội Bùi Văn Hiển 9 Khuyến khích 

9 THCS Điền Thượng Đinh Văn Dinh 9 Khuyến khích 

10 THCS Điền Lư Nguyễn Vũ Duy 7 Khuyến khích 
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1.5. Nội dung: Nhảy cao Nam. 

TT Đơn vị trường Họ và tên Lớp Đạt giải 

1 THCS Điền Hạ Lê Trung Hiếu 9 Nhất 

2 THCS Điền Thượng Lê Khôi Nguyên 9 Nhì 

3 
THCS Cổ Lũng 

Hà Trần Thanh 

Quyên 
8 Nhì 

4 THCS Điền Trung Hà Phương Duy 8 Ba 

5 THCS Lương Ngoại Trương Ngọc Thế 9 Khuyến khích 

6 THCS Điền Hạ Hà Long Vĩ 8 Khuyến khích 

7 THCS Bùi Xuân Chúc Hà Đăng Thiên 9 Khuyến khích 

8 THCS Điền Lư Lê Quốc Anh 9 Khuyến khích 

9 THCS Lương Ngoại Trương Duy Thái 9 Khuyến khích 

10 THCS Văn Nho Hà Trung Hiếu 9 Khuyến khích 

 

1.6. Nội dung: Nhảy cao Nữ. 

TT Đơn vị trường Họ và tên Lớp Đạt giải 

1 THCS Điền Hạ Hà Phương Thảo 9 Nhất 

2 THCS Ái Thượng Trương Thị Khánh Hồng 9 Nhì 

3 THCS Thiết Kế Phạm Thị Hằng Nga 8 Nhì 

4 THCS Lương Ngoại Nguyễn Thị Huyền Trang 8 Ba 

5 Phổ thông DTNT THCS Hà Thị Kim Hoa 7 Khuyến khích 

6 TH&THCS Cao Sơn Ngân Khánh Chi 9 Khuyến khích 

7 THCS Cổ Lũng Hà Yến Vy 8 Khuyến khích 

8 THCS Lương Trung Bùi Thuý Nga 9 Khuyến khích 

9 THCS Điền Thượng Hà Thị Tuyết 8 Khuyến khích 

10 THCS Điền Hạ Phạm Thị Thảo Uyên 9 Khuyến khích 

11 THCS Thiết Ống Bùi Mai Anh 9 Khuyến khích 

12 THCS Ban Công Lương Thị Anh Thư 8 Khuyến khích 
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1.7. Nội dung: Nhảy xa Nam. 

 

TT Đơn vị trường Họ và tên Lớp Đạt giải 

1 

THCS Cổ Lũng 

Hà Trần Thanh 

Quyên 
8 Nhất 

2 THCS Điền Hạ Lê Trung Hiếu 9 Nhì 

3 THCS Thiết Ống Trương Đình Trọng 9 Ba 

4 THCS Điền Lư Bùi Minh Vũ 9 Ba 

5 THCS Lương Nội Bùi Phú Trọng 9 Khuyến khích 

6 THCS Bùi Xuân Chúc Hà Đăng Thiên 9 Khuyến khích 

7 THCS Lương Nội Trương Long Nhật 9 Khuyến khích 

8 THCS Thiết Ống Phạm Văn Tú 9 Khuyến khích 

9 THCS Lương Ngoại Trương Duy Thái 9 Khuyến khích 

10 THCS Bùi Xuân Chúc Hà Hồng Chuyền 9 Khuyến khích 

 

1.8. Nội dung: Nhảy xa Nữ. 

 

TT Đơn vị trường Họ và tên Lớp Đạt giải 

1 THCS Lương Ngoại Nguyễn Thị Huyền Trang 8 Nhất 

2 THCS Lương Trung Trương Quỳnh Thương 9 Nhì 

3 THCS Lâm Xa Trịnh Hải Yến 9 Ba 

4 TH&THCS Cao Sơn Bùi Thị Quỳnh Như 9 Ba 

5 THCS Lương Nội Bùi Thị Ngọc Ánh 8 Khuyến khích 

6 TH&THCS Cao Sơn Ngân Khánh Chi 9 Khuyến khích 

7 TH&THCS Thành Sơn Ngân Thị Quyên 9 Khuyến khích 

8 THCS Thiết Ống Phạm Thị Anh Thư 9 Khuyến khích 

9 Phổ thông DTNT THCS Hà Thị Phương 7 Khuyến khích 

10 THCS Ái Thượng Trương Thị Cẩm Ly 9 Khuyến khích 
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III. Môn Thể dục Aerobic. 

1. Bậc Tiểu học 

1.1. Bài Quy định (1-3) 

TT Đơn vị trường Điểm Đạt giải 

1 TH Thiết Ống 58,50 Nhất 

2 TH Thiết Kế 53,17 Nhì 

3 TH Thị trấn 52,33 Ba 

4 TH Ái Thượng 49,17 Khuyến khích 

1.2. Bài Tự chọn 8 (1-3) 

TT Đơn vị trường Điểm Đạt giải 

1 TH Thiết Ống 57,17 Nhất 

2 TH Thị trấn 53,00 Nhì 

3 TH Thiết Kế 48,00 Ba 

4 TH Ái Thượng 46,00 Khuyến khích 

5 TH Hạ Trung 45,50 Khuyến khích 

1.3. Bài Quy định (4-5) 

TT Đơn vị trường Điểm Đạt giải 

1 TH Thiết Ống 59,33 Nhất 

2 TH Thị trấn 56,17 Nhì 

3 TH Lũng Niêm 55,67 Ba 

4 TH Ban Công 52,00 Khuyến khích 

5 TH Ái Thượng 52,00 Khuyến khích 

6 TH Cổ Lũng 50,33 Khuyến khích 

7 TH Điền Lư 49,50 Khuyến khích 

8 TH Hạ Trung 46,83 Khuyến khích 

1.4. Bài Tự chọn 8 (4-5) 

TT Đơn vị trường Điểm Đạt giải 

1 TH Thiết Ống 57,00 Nhất 

2 TH Ái Thượng 57,00 Nhất 

3 TH Cổ Lũng 56,00 Nhì 

4 TH Thị trấn 55,00 Ba 

5 TH Ban Công 51,00 Khuyến khích 

6 TH Điền Lư 48,83 Khuyến khích 

7 TH Thành Lâm 47,67 Khuyến khích 
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1.5. Bài Tự chọn 3 (4-5) 

TT Đơn vị trường Điểm Đạt giải 

1 TH Thiết Ống 57,50 Nhất 

2 TH Thị trấn 53,83 Nhì 

3 TH Ái Thượng 53,67 Ba 

4 TH Ban Công 51,33 Ba 

5 TH Cổ Lũng 49,67 Khuyến khích 

6 TH Hạ Trung 45,00 Khuyến khích 

7 TH Điền Lư 44,83 Khuyến khích 

8 TH Lũng Cao 44,33 Khuyến khích 

9 TH&THCS Cao Sơn 44,33 Khuyến khích 

 

2. Bậc THCS. 

2.1. Bài Quy định (6-9) 

TT Đơn vị trường Điểm Đạt giải 

1 THCS Điền Trung 56,17 Nhất 

2 THCS Thị trấn 55,17 Nhì 

3 Phổ thông DTNT THCS 55,00 Ba 

4 THCS Ban Công 53,17 Ba 

5 THCS Thiết Ống 52,83 Khuyến khích 

6 THCS Lương Trung 51,83 Khuyến khích 

7 TH&THCS Cao Sơn 50,83 Khuyến khích 

8 THCS Điền Lư 50,33 Khuyến khích 

 

2.2. Bài Tự chọn 8 (6-9) 

TT Đơn vị trường Điểm Đạt giải 

1 THCS Thị trấn 53,00 Nhất 

2 THCS Thiết Ống 52,67 Nhì 

3 THCS Lương Trung 52,67 Nhì 

4 THCS Điền Lư 50,50 Ba 

5 THCS Thành Lâm 49,67 Khuyến khích 

6 TH&THCS Cao Sơn 48,83 Khuyến khích 

7 THCS Ban Công 45,33 Khuyến khích 
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2.3. Bài Tự chọn 3 (6-9) 

TT Đơn vị trường Điểm Đạt giải 

1 THCS Thị trấn 56,00 Nhất 

2 THCS Thiết Ống 52,83 Nhì 

3 Phổ thông DTNT THCS 51,83 Ba 

4 THCS Lương Trung 50,67 Ba 

5 THCS Điền Trung 50,67 Ba 

6 THCS Ban Công 47,17 Khuyến khích 

7 THCS Thành Lâm 46,67 Khuyến khích 

 

Trên đây là kết quả các môn bóng đá, điền kinh và thể dục Aerobic giải 

thể thao học sinh tiểu học và THCS năm học 2024-2025, Phòng GDĐT yêu cầu 

Hiệu trưởng các nhà trường thông báo đến giáo viên, học sinh biết để thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (để th/h); 

- Đ.c Mai Hữu Phúc, PCT UBND huyện( để b/c); 

- Sở GDĐT Thanh hóa ( để b/c); 

- Trưởng phòng( để b/c); 

- Chuyên môn TH, THCS phòng GDĐT (để c/đ); 

- Lưu: Phòng GDĐT, D70b. 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh 
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